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Khó khăn, vướng mắc và ý kiến đề xuất của Công an các đơn vị, địa phương 

(Kèm theo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 167/2013/NĐ-CP)
	STT
	Điều
	Đơn vị tham gia
	Nội dung tham gia

	
	
	Chương I
	NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

	1
	Điều 2
	Đối tượng áp dụng

	
	
	
	Quy định rõ hộ kinh doanh, hộ gia đình thuộc đối tượng bị xử phạt hành chính là cá nhân hay tổ chức như quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP.

	2
	Điều 4
	Quy định về mức phạt tiền

	
	Khoản 2
	Hà Giang
	Quy định về “mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị đinh này là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân”, Nghị định này chưa xác định đối tượng vi phạm nào là tổ chức. Mặt khác theo quy định tại khoản 3, Điều 1, NĐ 197/2017/NĐ-CP, ngày 18/8/2017 quy định “Tổ chức bị xử phạt VPHC phải được quy định cụ thể tại các Nghị định quy định xử phạt VPHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước”. Do vậy chưa thống nhất trong quá trình thực hiện.

	
	
	Chương II
	HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

	
	
	Mục 1
	Vi phạm hành chính về an ninh, trật tự, an toàn xã hội

	3
	Điều 5
	Vi phạm quy định về trật tự công cộng

	
	
	
	Nâng mức phạt

	
	Khoản 1
	
	

	
	
	CAT Tiền Giang
	

	
	Điểm a
	CAT Tiền Giang
	Sửa cụm từ “người khác” thành “cá nhân, tổ chức khác”

	
	
	CAT Bến Tre
	Đề nghị giải thích cụm từ “có lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo người khác”

	
	
	CAT Quảng Trị, CAT Bình Phước, CAT Tuyên Quang
	xử lý hành vi “xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác” khung phạt chỉ từ 100.000đ đến 300.000đ là rất thấp, không đảm bảo tính răn đe, giáo dục (Khoản 3 Điều 66 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP)

	
	
	
	Nâng mức phạt từ 100.000đồng đến 300.000đồng lên từ 1.000.000đồng đến 2.000.000đồng

	
	Điểm b
	CAT Bến Tre
	Trùng với Điểm c Khoản 2 Điều 5

	
	Điểm c
	
	Sửa thành: “thả rông động vật nuôi trong khu đô thị hoặc nơi công cộng”.

	
	Khoản 2
	
	

	
	Điểm a
	CAT Tiền Giang
	Bổ sung hành vi “đánh người khác”

	
	
	
	Tăng mức phạt đối với hành vi vì này hành vi này là tiền đề dẫn đến các hành vi phạm tội nguy hiểm như tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe người khác.

	
	
	
	Quy định về hành vi “đánh nhau” việc áp dụng chưa thống nhất. Ví dụ: A đánh B trước, sau đó B đánh lại A. Trong TH này có địa phương xử phạt cả A và B về hành vi “đánh nhau”, có địa phương xử phạt A về hành vi “Xâm hại sức khỏe của người khác”

	
	
	
	Tăng mức phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng lên 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

	
	
	CAT Trà Vinh
	Bổ sung hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật

	
	Điểm b
	CATP Hà Nội
	Quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chưa đủ sức răn đe. Hiện nay, cơ quan chức năng rất khó xác định người vi phạm vì người dân thường dùng sim rác để thực hiện hành vi vi phạm. Ngoài ra, trung tâm CS 113 còn nhiều hạn chế như không xác định được vị trí người báo tin cũng như thông tin người gọi đến chưa đáp ứng được yêu cầu công tác. Do đó đề nghị tăng mức phạt.

	
	
	CAT Tiền Giang
	Sửa thành “Cố ý gọi điện thoại đến số điện thoại  khẩn cấp 113, 114, số điện thoại của tổ chức, cá nhân nhằm mục đích quấy rối, đe dọa, xúc phạm…”

	
	Điểm c
	CAT Tiền Giang, CAT Bến Tre, CAT Hòa Bình
	Sửa thành: “Sử dụng rượu, bia và các chất kích thích, chất hướng thần gây mất trật tự công cộng”.

	
	Điểm đ
	CATP Hải Phòng
	Điểm đ khoản 2 Điều 5 quy định “Tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng” mức phạt từ 500.000đ đến 1.000.000đ; Điểm i Khoản 3 quy định “Tập trung đông người trái pháp luật tại nơi công cộng hoặc các địa điểm, khu vực cấm” mức phạt từ 2.000.000đ đến 3.000.000đ. Về bản chất, hành vi gây mất trật tự công cộng cũng là hành vi trái với quy định của pháp luật. Đề nghị nghiên cứu để không chồng chéo về nội dung và khi áp dụng được thống nhất

	
	
	
	Điểm đ Khoản 2 Điều 5 quy định xử phạt đối với hành vi “tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng”, trên thực tế có nhiều hình thức (kiểu) tụ tập nhiều người gây mất trật tự như: chợ cóc, chợ tự phát sinh (không nằm trong quy hoạch) khó giải tán. Hình thức này vừa mất trật tự công cộng, vừa mất vệ sinh nhưng khó xử phạt.

	
	
	CAT Tiền Giang
	Bổ sung cụm từ “hoặc gây rối an ninh trật tự”

	
	Điểm e
	CATP Hà Nội
	Đề nghị bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi “Để động vật gây thương tích cho người khác”.

	
	
	CAT Bến Tre
	Sửa cụm từ “gây thiệt hại tài sản cho người khác” thành “gây thiệt hại tài sản, gây thương tích cho người khác”

	
	Điểm g
	
	Quy định xử phạt hành vi đốt và thả đèn trời, nếu so sánh mức độ nguy hiểm với hành vi quy định tại Điểm m Khoản 3 Điều này (tàng trữ, vận chuyển đèn trời) thì nguy hiểm hơn (cả hai hành vi đều không quy định về định lượng) nhưng lại có mức xử phạt thấp hơn.

	
	
	CAT Bến Tre
	Sửa cụm từ “máy bay, đĩa bay có điều khiển từ xa” thành “thiết bị điện tử bay có điều khiển từ xa”

	
	Điểm h
	
	

	
	
	CAT Bến Tre
	Đề nghị bỏ cụm từ “ở các bến tàu, bến xe, sân bay, bến cảng, ga đường sắt và nơi công cộng khác”

	
	Khoản 3
	
	

	
	Điểm a
	
	Tăng mức phạt đối với hành vi vì hành vi này là tiền đề dẫn đến các hành vi phạm tội nguy hiểm như tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe người khác.

	
	
	CAT Vĩnh Long, CAT Bình Dương, CAT Kon Tum, CAT Bình Định, CAT Quảng Trị, CAT Thanh Hóa, CAT Hà Tĩnh, CAT Quảng Nam, CAT Hưng Yên, CAT Hà Nam, CAT Hòa Bình, CATP Hà Nội, CAT Bắc Giang, CAT Điện Biên
	Điểm a Khoản 3 Điều 5 chỉ quy định những công cụ, phương tiện thường dùng trong lao động, sinh hoạt nhưng trong thực tế, qua tuần tra, kiểm soát, nhiều trường hợp phát hiện thu giữ những công cụ mà đối tượng có thể sử dụng nhằm mục đích gây rối TTCC như: mã tấu, lưỡi lê, tuýp sắt, kiếm ... thì chưa được quy định. Do vậy, cần kịp thời bổ sung để tạo cơ sở pháp lí nhằm áp dụng xử lý đối với các trường hợp vi phạm mà đối tượng tàng trữ, cất giấu các công cụ trên.

	
	
	
	Điểm a Khoản 3 Điều 5 sẽ loại trừ người mang theo vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho người khác.

	
	
	
	Bổ sung quy định tịch thu tang vật dùng để vi phạm hành chính và quy định biện pháp khắc phục hậu quả

	
	Điểm b, g, h, i, l
	CATP Hà Nội
	Nâng mức phạt và tách thành 01 Điều riêng

	
	Điểm b
	CAT Tiền Giang
	Bổ sung cụm từ “làm mất an ninh trật tự”

	
	Điểm d
	CAT Hà Nam
	Bổ sung thẩm quyền của Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp với hành vi quy định tại Điểm này

	
	Điểm k
	
	Khoản 3 Điều 5 quy định “Tổ chức, tạo điều kiện cho người khác kết hôn với người nước ngoài trái với thuần phong mỹ tục hoặc trái với quy định của pháp luật làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội” đề nghị bỏ cụm từ “người nước ngoài”.

	
	Điểm e
	CAT Bến Tre
	Sửa cụm từ “xâm hại hoặc thuê” thành “xâm hại, thuê, lôi kéo, xúi giục”

	
	Điểm h
	CAT Bến Tre
	Đề nghị quy định cụ thể tại trụ sở cơ quan, tổ chức và tại nơi cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ

	
	Điểm l
	CAT Hà Nam
	Quy định rõ việc phát tán, lưu hành bằng hình thức nào: trên các thiết bị điện tử hay các trang mạng xã hội

	
	Điểm m
	Bộ Tài chính
	Đề nghị nâng mức phạt cho phù hợp với Khoản 8 Điều 11 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP (phạt tiền từ 40 triệu đến 60 triệu đối với hành vi tiêu thụ hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan và thuộc diện cấm nhập khẩu) (với danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu)

	
	Khoản 4
	
	Nâng mức phạt

	
	Điểm a
	CAT Bến Tre
	Đề nghị bổ sung các loại dao, búa hoặc các công cụ khác được dùng trong lao động, sinh hoạt hàng ngày

	
	Khoản 5
	CAT Tiền Giang, CAT Trà Vinh, CAT Tuyên Quang
	Đề nghị bổ sung hình thức xử phạt: Tịch thu tang vật, phương tiện VPHC đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 2 vì đánh nhau hoặc xâm hại đến sức khỏe của người khác thường sử dụng hung khí như: dao, CCHT,...

	4
	Điều 6
	Vi phạm quy định về bảo đảm sự yên tĩnh chung

	
	Khoản 1
	
	

	
	Điểm a
	CAT An Giang, CAT Bà Rịa - Vũng Tàu, CAT Long An, CAT Đồng Tháp, CAT Bến Tre, CAT Kon Tum, CAT Ninh Thuận, CAT Bình Định, CAT Quảng Trị, CAT Thanh Hóa, CAT Bình Phước, CAT Khánh Hòa, CATP Hải Phòng, CAT Hà Nam, CAT Lào Cai, CAT Hòa Bình, CATP Hà Nội, CAT Bắc Giang, CAT Quảng Ninh, CAT Điện Biên
	Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000đ đến 300.000đ đối với hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau. Âm lượng đến mức độ nào mới coi là gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo? Nếu áp dụng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường – Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phải có máy móc để xác định âm lượng tiếng ồn. Do đó thiếu tính khả thi khi áp dụng vào thực tế.

	
	
	CAT Thanh Hóa
	Tại điểm a khoản 1 Điều 6 cần quy định cụ thể hơn mức phạt đối với từng hành vi tương ứng (nếu cường độ, tần số và cương độ âm thanh phát ra từ nguồn vi phạm càng cao, càng lớn thì mức xử phạt cũng tăng theo tỉ lệ thuận) và bổ sung thêm chế tài buộc đối tượng vi phạm phải chi trả thêm kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích mẫu;

	
	
	CAT Thanh Hóa
	Mức phạt chưa thống nhất với Nghị định số 155/2016/NĐ-CP

	
	Điểm c
	CAT Vĩnh Long, CAT Long An, CAT Bến Tre
	“Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000đ đến 300.000đ đối với hành vi bán hàng ăn, uống, hàng giải khát quá giờ quy định của UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Tuy nhiên, từ khi NĐ số 167 có hiệu lực thi hành đến nay UBND Tỉnh chưa có văn bản quy định cụ thể thời gian hoạt động đối với các loại hình kinh doanh này nên lực lượng thi hành nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn

	
	Khoản 3
	CAT Bến Tre
	Đề nghị bổ sung tịch thu công cụ, phương tiện tại điểm a Khoản 1 Điều này vi có những trường hợp việc gây tiếng ồn ào, huyên náo có sử dụng công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi vi phạm

	5
	Điều 7
	Vi phạm quy định về giữ gìn vệ sinh chung

	
	
	C05, CAT Hậu Giang, CAT Bến Tre, CATP Hà Nội
	Rà soát các hành vi trùng với Điều 27 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP

	
	
	C05
	Bổ sung hành vi “Khạc nhổ bừa bãi trên vỉa hè, lòng đường, nơi công cộng” và “Hút thuốc lá tại nơi công cộng có biển cấm hút thuốc; vứt, bỏ mẩu thuốc, tàn thốc không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, nơi công cộng”

	
	Khoản 1
	
	

	
	Điểm a, d
	CAT Bến Tre
	Không xác định rõ thẩm quyền xử phạt vi phạm, điều kiện thực hiện hành vi. 

	
	Điểm c
	CAT Nghệ An, CAT Thanh Hóa
	Hành vi và mức phạt chưa thống nhất với Điểm c Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 155/2015/NĐ-CP.

	
	Khoản 2
	
	

	
	Điểm a
	CAT Tiền Giang, CAT Hòa Bình
	Bổ sung hành vi dán quảng cáo, phun sơn số điện thoại, phun sơn quảng cáo lên tường, cột điện và các nơi khác

	
	
	
	Hành vi dán quảng cáo, phun sơn số điện thoại, phun sơn quảng cáo lên tường tại nơi công cộng hay nơi ở của công dân có thuộc quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 7 không hay thuộc quy định khác?

	
	Điểm c
	
	Điểm c Khoản 2 Điều 7 trùng với Điểm d Khoản 1 Điều 20 Nghị định 179 về môi trường nhưng mức phạt khác nhau.

	6
	Điều 8
	Vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú

	
	Quy định về cư trú
	CAT Bình Phước, CAT Yên Bái
	Khoản 8 Điều 10 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú quy định: “Người đứng tên chủ hộ có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho những người có cùng tên trong sổ hộ khẩu được sử dụng sổ để giải quyết các công việc theo quy định của pháp luật. Trường hợp cố tình gây khó khăn, không cho người có cùng tên trong sổ hộ khẩu được sử dụng sổ để giải quyết công việc theo quy định của pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật”. Tuy nhiên, Nghị định số 167 chưa quy định hình thức xử lý đối với hành vi nói trên nên trong thực thi pháp luật còn lúng túng.

	
	
	
	Khoản 1 Điều 8 Luật Cư trú quy định các hành vi bị nghiêm cấm: “Cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú”. Thực tế qua công tác quản lý cư trú đã phát hiện những trường hợp cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú nhưng Nghị định số 167 chưa quy định chế tài đối với hành vi này.

	
	Khoản 1
	
	

	
	
	CAT Đắk Lắk
	Nâng mức phạt từ 100.000 đ đến 300.000 đ lên 200.000 đ đến 400.000 đ

	
	Điểm b
	
	Điểm b Khoản 1 Điều 8 quy định xử phạt hành vi “Cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng”; Điểm đ Khoản 2 Điều 8 quy định xử phạt hành vi “Cơ sở kinh doanh lưu trú không thực hiện việc thông báo lưu trú với cơ quan công an theo quy định khi có người đến lưu trú”. Như vây, đối với các doanh nghiệp cho công nhân ở tập thể không thông báo lưu trú, tạm trú thì xử lý như thế nào?

	
	Điểm c
	CAT Hà Tĩnh, CAT Phú Thọ
	Bổ sung hành vi “Cho mượn sổ hộ khẩu để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật”

	
	
	CAT Bến Tre
	Sửa cụm từ “theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền” thành “theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền”

	
	
	CAT Bình Dương
	Giải thích cụm từ “cơ sở kinh doanh lưu trú” do thực tế CA 1 số địa phương đang gặp khó khăn trong việc xử lý đối với các hành vi vi phạm về quản lý cư trú của cơ sở cho thuê trọ.

	
	
	CAT Hà Tĩnh
	Đề nghị bổ sung hành vi “cơ sở kinh doanh lưu trú không vào sổ tiếp nhận lưu trú khi có người đến thuê lưu trú”.

	
	
	
	Nâng mức phạt

	
	Khoản 2
	
	

	
	Điểm a
	CAT Quảng Trị
	Đề nghị giảm mức phạt

	
	Điểm c
	CAT Kiên Giang, CAT Đắk Nông, CAT Đắk Lắk, CAT Quảng Bình, CAT Khánh Hòa, CAT Hà Nam, CAT Hòa Bình
	Bổ sung hành vi “cho mượn”.

	
	Điểm đ
	CAT Bình Dương, CAT Nghệ An, CAT Gia Lai, CAT Hà Giang
	Điểm đ Khoản 2 Điều 8 quy định mức tiền phạt đối với hành vi “Cơ sở kinh doanh lưu trú không thực hiện việc thông báo lưu trú với cơ quan công an theo quy định khi có người đến lưu trú” từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng quá thấp, chưa đủ sức răn đe, thực tế nhiều cơ sở lưu trú không thực hiện việc thông báo lưu trú; trường hợp chủ cơ sở không thông báo lưu trú cho 1 người hoặc 10 người đều bị áp dụng mức phạt nêu trên là chưa hợp lý.

	
	Khoản 3
	CAT Bến Tre
	Bổ sung hành vi “giải quyết cho đăng ký thường trú khi biết người được cấp đăng ký cư trú không sinh sống tại chỗ ở đó”

	
	
	CAT Quảng Ninh
	Nâng mức phạt để đảm bảo tính răn đe

	7
	Điều 9
	Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chứng minh nhân dân

	
	
	
	Bổ sung từ “cấp” vào trước từ “quản lý” tại tiêu đề của Điều 9.

	
	
	CAT Tây Ninh, CAT Quảng Bình, CAT Quảng Trị, CAT Vĩnh Phúc, CAT Hưng Yên, CAT Quảng Ninh
	Bổ sung cụm từ “Căn cước công dân” vào sau cụm từ “Chứng minh nhân dân” tại các điểm, khoản quy định tại Điều 9 của Nghị định.

	
	
	
	Bổ sung hành vi: “một người sử dụng 02 Chứng minh nhân dân”.

	
	
	
	Điều 9 quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “Tẩy xóa, sửa chữa chứng minh nhân dân”, “Làm giả chứng minh nhân dân giả” nhưng chưa quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “Thay ảnh của mình vào chứng minh nhân dân của mình hoặc chứng minh nhân dân của người khác” gây khó khăn cho công tác xử lý đối với hành vi này.

	
	
	
	Đề nghị bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi “cho thuê, mượn sổ hộ khẩu và thông tin để người khác thực hiện hành vi khai man giả mạo hồ sơ cấp Căn cước công dân”.

	
	Khoản 1
	
	

	
	
	CAT Đắk Nông, CAT Đắk Lắk
	Nâng mức phạt thành từ 200.000đ đến 400.000đ

	
	Điểm b
	
	

	
	
	
	Bỏ từ “mới”.

	
	
	
	Đảo từ “cấp lại” về sau từ “đổi”.

	
	
	
	Quy định cụ thể hành vi vi phạm.

	
	Điểm c
	
	Bỏ cụm từ “Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về...khi có yêu cầu của người có thẩm quyền”và bổ sung thêm cụm từ “Căn cước công dân trái quy định của pháp luật” vào sau cụm từ “Chứng minh nhân dân”

	
	Khoản 2
	
	

	
	
	CAT Đắk Lắk
	Bổ sung hành vi “cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp Chứng minh nhân dân”.

	
	
	
	Bổ sung thêm điểm d vào khoản 2: “d. Hủy hoại Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân”.

	
	Điểm a
	CAT Quảng Trị
	Bổ sung từ “chiếm đoạt” trước từ “sử dụng”.

	
	Điểm b
	
	Bổ sung cụm từ “làm sai lệch nội dung' vào sau từ “sửa chữa”.

	
	Khoản 3
	
	

	
	
	CAT Quảng Ninh
	Nâng mức phạt để đảm bảo tính răn đe

	
	Điểm a
	
	

	
	
	
	Bổ sung cụm từ “Mượn, thuê sổ hộ khẩu hoặc sử dụng thông tin của người khác” trước từ “khai man”.

	
	
	
	Đề nghị bỏ hành vi “cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp Chứng minh nhân dân”.

	
	Điểm b
	
	Nâng mức phạt

	
	Khoản 4
	
	

	
	
	CAT Quảng Ninh
	Nâng mức phạt để đảm bảo tính răn đe

	8
	Điều 10
	Vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm

	
	
	Bộ Quốc phòng
	Quy định hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm trùng lặp với cấu thành tội phạm quy định tại Khoản 1 Điều 304, Khoản 1 Điều 305, Điều 306 BLHS

	
	
	CAT Quảng Trị,  CAT Yên Bái
	Bổ sung quy định hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ súng săn; vũ khí có tính năng tác dụng tương tự; công cụ hỗ trợ có tính năng tác dụng tương tự; đối tượng mua các linh kiện về chế tạo hoặc mua linh kiện cho người khác chế tạo vũ khí, công cụ hỗ trợ; hành vi trưng bày, sử dụng phế liệu, phế phẩm chiến tranh trái quy định.

	
	
	CAT Vĩnh Long, CAT Bắc Giang
	Quy định cụ thể hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ và các loại vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự như súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao (Khoản 5 Điều 2 Luật vũ khí)

	
	
	CAT An Giang, CAT Phú Thọ
	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

	
	
	CAT Bình Dương
	Bổ sung xử phạt với hành vi mua, bán, trao đổi, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các chi tiết, cụm chi tiết để lắp ráp vũ khí trái phép (súng săn và các loại vũ khí có kiểu dáng, tính năng tương tự như vũ khí quân dụng)

	
	
	CAT Hà Giang
	Điều 5 Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT đã sửa đổi, bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, tiền chất thuốc nổ nhưng chưa quy định chế tài xử lý. Đề nghị sửa đổi, bổ sung chế tài để xử lý đối với hành vi vi phạm trên vào Điều 10, NĐ 167

	
	
	
	Điều 10 quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm không quy định tang vật vi phạm số lượng bao nhiêu thì chuyển xử lý về hình sự đã gây khó khăn cho việc kiểm tra, xử lý và thực tế đã tạo điều kiện cho các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ vi phạm với số lượng lớn mà chỉ bị xử lý vi phạm hành chính, Ví dụ: năm 2016 lực lượng an ninh kinh tế CAT đã phát hiện 02 vụ việc với 07 đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép (32 hung khí bằng kim loại sắc nhọn, 78 quả đấm bằng kim loại được xác định là vũ khí thô sơ, 517 loại gồm dao, kiếm, đao, dao nhọn, dao gấp, gậy baton, súng bắn điện, dùi cui điện, đèn pin sung điện, 14 bưu kiện, 25 bưu phẩm có chứa vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ ...) Giám đốc CAT đã ra quyết định XPHC 07 đối tượng trên số tiền 80 triệu đồng theo quy định Điểm c Khoản 5 Điều 10.

	
	
	
	Bổ sung xử phạt hành vi: “mất các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa.

	
	
	
	Bổ sung hành vi “Sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại súng tự chế”.

	
	
	CAT Quảng Trị
	Bổ sung thêm quy định xử lý đối với hành vi: Không nộp lại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận, chứng chỉ và quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định.

	
	
	CAT Quảng Trị
	Bổ sung thêm quy định xử lý đối với hành vi: Bán tiền chất thuốc nổ cho các đơn vị chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép sử dụng tiền chất thuốc nổ hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

	
	
	CAT Hà Tĩnh
	Bổ sung quy định đối với hành vi:

- Tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

- Mua bán, tàng trữ, vận chuyển linh kiện để lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ

	
	
	CAT Quảng Bình
	Nâng mức phạt

	
	
	CAT Gia Lai
	Phân định mức phạt theo mức độ hành vi nguy hiểm cho xã hội

	
	Khoản 1
	
	

	
	Điểm c
	CAT Tiền Giang
	Sửa thành: “Mua, bán, cho trẻ em sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm hoặc các loại đồ chơi gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em”

	
	Điểm d
	
	Sửa thành “Lưu hành các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa không còn giá trị sử dụng”.

	
	Khoản 2
	
	

	
	Điểm b
	CAT Quảng Trị
	Tách hành vi liên quan đến pháo và quy định rõ về số lượng

	
	Khoản 3
	
	

	
	
	
	Sửa thành: “cá nhân, tổ chức làm mất các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa”.

	
	Điểm a 
	CAT Điện Biên
	Điểm a Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 167 quy định “Phạt tiền từ 2.000.000đ đến 4.000.000đ đối với một trong những hành vi sau đây: a) Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng, cho, tặng, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”. Căn cứ quy định tại Khoản 4, Khoản 6 Điều 5 Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT đối với các hành vi bị nghiêm cấm; đề nghị sửa đổi như sau: “a) Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng, cho, tặng, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được giao”.

	
	
	CAT Thanh Hóa, CAT Hải Dương
	Quy định hành vi còn chung chung nên tách riêng biệt các hành vi vi phạm để rễ hiểu, dễ áp dụng thống nhất trong điều luật và phù hợp với khoản 4 và khoản 6 Điều 5 pháp lện Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2011 (sửa đổi, bổ sung năm 2013):
+ Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng vũ khí được giao;
+ Cho, tặng, mươn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

	
	Điểm b 
	CAT Quảng Trị
	Sửa thành “Trao đổi, mua bán, làm giả, sữa chữa, tẩy xóa, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp, làm hỏng các loại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa”.

	
	Điểm c
	CATP Cần Thơ CAT Bến Tre, CAT Lâm Đồng, CAT Hà Tĩnh, CAT Quảng Nam, CAT Khánh Hòa, CAT Quảng Ninh, CAT Lai Châu
	Quy định cụ thể việc xác định thế nào là “thông báo ngay”.

	
	
	CAT Hà Nam, CAT Yên Bái
	Sửa thành “Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc làm mất các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa”.

	
	
	CAT Quảng Trị
	Sửa thành “không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; công cụ hỗ trợ và pháo hoa”.

	
	Điểm d
	CAT Quảng Trị
	Sửa thành: Lưu hành các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa không còn giá trị sử dụng (cho phù hợp Nghị định số 79/2018/NĐ-CP)

	
	Điểm đ
	CAT Bình Dương
	Nâng mức phạt

	
	Điểm i
	CAT Quảng Ninh
	Nâng mức phạt để đảm bảo tính răn đe

	
	Khoản 4
	
	

	
	Điểm a
	
	Bổ sung quy định về xử phạt đối với hành vi “tàng trữ, vận chuyển các loại phế liệu, phế phẩm là vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”

	
	Điểm c
	
	Điều chỉnh quy định tại điểm c khoản 4 Điều 10: thành “Cưa hoặc tháo bom, mìn, đạn, lựu đạn, thủy lôi hoặc các loại vũ khí khác mà bên trong có chưa thuốc nổ hoặc ngòi nổ khi không được phép”

	
	Điểm d
	
	Điểm d Khoản 4 Điều 10 quy định phạt tiền từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ đối với hành vi “sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm”. Tuy nhiên, Điều 10 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng lại quy định xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000đ đến 100.000.000đ đối với hành vi “sản xuất, buôn bán hàng cấm” tùy vào giá trị hàng cấm. Theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện thì các loại pháo thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh. Như vậy, cùng một hành vi lại có 02 Nghị định quy định về mức phạt khác nhau.

	
	
	CAT Quảng Trị
	Tách hành vi liên quan đến pháo và quy định rõ về số lượng

	
	Điểm đ
	CATP Cần Thơ
	Điểm đ Khoản 4 Điều 10 quy định: “Phạt tiền từ 5.000.000đ  đến 10.000.000đ đối với hành vi làm mất vũ khí, công cụ hỗ trợ”. Đề nghị tách biệt hai hành vi này vì tính chất, mức  độ nguy hiểm khác nhau

	
	
	CATP Cần Thơ, CAT Nghệ An, CAT Quảng Trị, CATP Hải Phòng
	Quy định phạt tiền từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ là chưa hợp lý vì làm mất 1 dùi cui và làm mất 1 khẩu súng AK thì tính chất nguy hiểm và mức độ nguy hiểm khác nhau. Cần quy định số lượng vũ khí hoặc công cụ hỗ trợ bị mất tương ứng với mức phạt tiền thì hợp lý hơn.

	
	Khoản 5
	
	

	
	
	CAT Tiền Giang
	Bổ sung xử phạt hành vi “Chiếm đoạt vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ”

	
	Điểm b
	CAT Kiên Giang
	Sửa thành “Sản xuất, mua, bán, sửa chữa các loại đồ chơi đã bị cấm”.

	
	Điểm d
	CAT Bình Dương
	Sửa thành “Mua, bán, trao đổi, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí”

	
	Khoản 6
	
	

	
	
	CAT Tiền Giang
	Bổ sung xử phạt hành vi “Sản xuất, chế tạo, sửa chữa súng tự chế có tính năng tác dụng tương tự súng săn”

	
	Điểm a
	
	

	
	
	CAT Cà Mau, CAT Đồng Tháp, CAT Thanh Hóa, CAT Quảng Nam
	Quy định xử phạt VPHC đối với hành vi “sản xuất, chế tạo, sửa chữa súng săn trái phép” nhưng không quy định xử phạt VPHC đối với hành vi “mua, bán, vận chuyển, tàng trữ súng săn và các loại đạn dùng cho súng săn” nên gặp nhiều lúng túng trong công tác quản lý và xử lý.

	
	
	CAT Quảng Nam
	Mức phạt khó khả thi trong thực tế khi áp dụng đối với vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số; các linh kiện để sản xuất súng săn đơn giản như ống nhựa, bình nhựa, … giá thành mua để lắp ráp khoảng 100.000đ/khẩu

	
	
	
	Đề nghị sửa thành: “Sản xuất chế tạo, sửa chữa trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, súng săn trái phép”.

	
	Điểm b
	Bộ Quốc phòng
	Quy định cụ thể số lượng tang vật

	
	Khoản 8
	
	

	
	
	CAT Tiền Giang
	Đề nghị bổ sung quy định “Tịch thu số tiền thu lợi bất chính do thực hiện các hành vi quy định tại Khoản 4, 5, 6 Điều này
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	Điều 11
	Vi phạm các quy định về quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

	
	
	CAT Lâm Đồng, CAT Quảng Bình, CAT Quảng Trị
	Sửa cụm từ “ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự” thành cụm từ “ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự” (Nghị định 96/2016/NĐ-CP)

	
	
	CAT Quảng Trị
	Điều 11 quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “Sử dụng cơ sở kinh doanh nghành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự để tổ chức hoạt động xã hội hoặc các hành vi vi phạm pháp luật” nhưng chưa quy định xử phạt chủ cơ sở kinh doanh hoặc người quản lý cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự thiếu trách nhiệm trong việc quản lý để nhân viên thực hiện các hoạt động tệ nạn xã hội hoặc các hành vi vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho công tác xử lý đối với các hành vi này.

	
	
	
	Bổ sung hành vi mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

	
	
	CAT Bình Dương
	Bổ sung quy định xử lý đối với hành vi: Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh do thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra tệ nạn xã hội hoặc hành vi vi phạm pháp luật (Sau khoản 3 trước khoản 4).

	
	
	
	Bổ sung quy định xử lý đối với hành vi: Không nộp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định.

	
	
	
	Bổ sung quy định xử lý đối với hành vi: Lợi dụng hoạt động nghành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để thực hiện hành vi xâm hại đến an ninh, tật tự trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

	
	
	
	Bổ sung hành vi: tiến hành đòi nợ khi chưa có hợp đồng ủy quyền của chủ nợ; chưa có văn bản thông báo cho Công an xã, thị trấn nơi tiến hành đòi nợ; cản trở hoặc không chấp hành kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm của cơ quan Công an hoặc cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, đây là các hành vi b nghiêm cấm theo nghị định 96/2016/NĐ-CP

	
	
	A04, CAT Cà Mau, CAT Quảng Bình, CAT Thanh Hóa
	Nâng mức phạt

	
	
	CATP Cần Thơ, CAT Phú Thọ
	Sửa đổi, bổ sung các hành vi cho phù hợp với Nghị định số 96/2016/NĐ-CP

	
	Khoản 1
	
	

	
	
	CAT An Giang
	Nâng mức phạt

	
	Điểm a
	CAT Bắc Ninh
	Nâng mức phạt

	
	Điểm b
	CAT Bến Tre
	Sửa cụm từ “theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền” thành “theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền”

	
	Điểm c
	CATP Cần Thơ CAT Bến Tre, CAT Thừa Thiên Huế, CAT Hà Tĩnh, CAT Khánh Hòa, CAT Quảng Ninh, CAT Lai Châu
	Khó khăn trong việc xác định hành vi không thông báo ngay

	
	
	CAT Hà Nam, CAT Yên Bái
	Sửa thành “Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc làm mất giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự”.

	
	Điểm d
	CAT Bắc Ninh
	Điểm d Khoản 1 Điều 11 quy định xử phạt hành vi “Không thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý an ninh, trật tự đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện” Vậy vi phạm từ 02 lỗi trở lên có bóc tách xử phạt không hay chỉ xử lý cùng 1 lỗi?

	
	Khoản 2
	
	

	
	Điểm b
	CAT Lâm Đồng
	Bỏ cụm từ “văn phòng đại diện”

	
	
	CAT Quảng Trị, CAT Quảng Nam
	Sửa thành: Thay đổi người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh mà không có văn bản thông báo với cơ quan có thẩm quyền (Khoản  5 Điều 4 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP)

	
	Điểm c
	CAT Nghệ An
	Hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trong 03 tháng đến 06 tháng là không phù hợp với quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP là “thu hồi không thời hạn”

	
	Điểm d
	
	Quy định nhận cầm cố tài sản phải có giấy tờ sở hữu. Quy định này không rõ người có quyền sở hữu có phải là người đi cầm cố hay không dẫn đến tình trạng tài sản do hành vi vi phạm pháp luật mà vẫn có thể đem cầm cố, thế chấp được.

	
	
	CAT Hậu Giang
	Đề nghị tách thành 01 Khoản riêng để nâng mức phạt

	
	Khoản 3
	
	

	
	Điểm a
	CAT Quảng Trị
	Sửa thành: Hoạt động kinh doanh khi chưa được cấp hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự (Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP)

	
	Điểm b
	CAT Quảng Trị
	Sửa thành: Làm giả Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; Làm giả hồ sơ, tài liệu để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; Sửa chữa, tẩy xóa Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP)

	
	Điểm c
	
	Điểm c Khoản 3 Điều 11 quy định xử phạt hành vi “Không duy trì đúng và đầy đủ các điều kiện về an ninh, trật tự trong quá trình hoạt động kinh doanh” có khác gì so với Điểm d Khoản 1 Điều 11.

	
	Điểm d
	
	

	
	
	C03, CAT Gia Lai
	Đề nghị sửa đổi cho phù hợp với quy định tại Điều 468 BLDS 2015: “Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác liên quan có quy định khác…”

	
	
	CAT Long An, CAT Sóc Trăng, CAT Đồng Tháp, CAT Bến Tre, CAT Kiên Giang, CAT Nghệ An, CAT Bình Thuận
	Quy định “cho vay tiền có cầm cố tài sản nhưng lãi suất cho vay vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm cho vay” khó áp dụng trong thực tiễn nhất là việc xử lý đối với hoạt động tín dụng đen

	
	
	CAT Tây Ninh, CAT Trà Vinh
	Quy định khó áp dụng trong thực tế vì các đối tượng cho vay chỉ cầm cố các loại giấy tờ không phải là tài sản như: sổ hộ khẩu, giấy đăng ký xe,…

	
	
	CAT Tiền Giang
	Đề nghị sửa thành “cho vay trái pháp luật”

	
	
	CAT Quảng Trị
	Sửa thành: cho vay tiền có cầm cố tài sản nhưng tỷ lệ lãi suất cho vay không vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định của BLDS (Khoản 6 Điều 29 BLDS)

	
	Khoản 5
	
	

	
	
	A04
	Đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung đối với cá nhân sở hữu như cấm điều hành, tham gia mọi loại hình hoạt động kinh doanh tương tự trong vòng 03 năm,…
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	Điều 12
	Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng con dấu

	
	
	CAT Quảng Trị, CAT Yên Bái
	Bổ sung quy định hành vi:

- Mua bán, tiêu hủy trái phép con dấu;

- Cố ý làm biến dạng, sửa chữa nội dung mẫu con dấu đã đăng ký;

- làm giả, sửa chữa, làm sai lệch thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu
 - chiếm giữ trái phép, chiếm đoạt con dấu 
(Theo Nghị định 99/2016).

	
	
	
	Bổ sung hành vi mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

	
	
	CAT Quảng Bình
	Sửa cụm từ “Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu” thành “Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu”

	
	Khoản 1
	
	

	
	Điểm a
	CAT Bà Rịa - Vũng Tàu, CATP Cần Thơ, CAT Sóc Trăng, CAT Thừa Thiên Huế, CAT Quảng Trị, CAT Hà Tĩnh, CAT Quảng Nam, CAT Bắc Ninh, CAT Quảng Ninh
	Quy định cụ thể việc xác định thế nào là “thông báo ngay”.


	
	
	CAT Hà Nam, CAT Yên Bái
	Sửa thành “Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc làm mất hoặc hư hỏng giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu”.

	
	Khoản 2
	
	

	
	Điểm a
	CAT Quảng Trị, CAT Quảng Nam
	Sửa thành “Khắc các loại con dấu mà không có giấy phép chuyển mẫu con dấu hoặc các giấy tờ theo quy định” (Nghị định 99/2016/NĐ-CP đã bỏ quy định việc cấp giấy phép khắc dấu)

	
	Điểm b
	CAT Quảng Nam
	Sửa thành: Sử dụng con dấu chưa có giấu chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

	
	Điểm d
	CAT Bà Rịa - Vũng Tàu CAT Bến Tre, CAT Thừa Thiên Huế, CAT Bắc Ninh
	Khó khăn trong việc xác định hành vi không thông báo ngay

	
	
	
	Sửa thành “Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc làm mất con dấu đang sử dụng”.

	
	Điểm g
	CAT Long An
	Quy định xử phạt đối với hành vi “Không nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu khi giải thể”. Tuy nhiên trên thực tế nhiều doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tại một địa điểm nhưng lại hoạt động tại một địa điểm khác gây khó khăn cho việc thu hồi con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của doanh nghiệp.

	
	
	CAT Sóc Trăng
	Quy định xử phạt đối với hành vi “Không nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu khi giải thể” khó áp dụng trên thực tế. Bởi vì nếu phạt người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó thì khó đảm bảo thi hành quyết định xử phạt do người đó có khả năng không còn công tác; nếu phạt tổ chức thì không phù hợp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính

	
	Điểm i
	CAT Bến Tre
	Sửa cụm từ “theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền” thành “theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền”

	
	Khoản 3
	
	

	
	Điểm c
	CAT Quảng Trị
	Sửa thành “Mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp con dấu, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức khác để hoạt động”. Lý do: Quy định tại Khoản 6 Điều 6 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu.

	
	Khoản  4
	
	

	
	Điểm a
	CAT Quảng Trị
	Sửa thành: Mang con dấu vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà không thông báo mẫu con dấu, đăng ký mẫu con dấu theo quy định (Điều 9, Điều 10 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP)

	
	Điểm d
	Bộ Quốc phòng
	Trùng với tội làm giả con dấu, sử dụng con dấu giả của cơ quan nhà nước quy định tại Điều 341 BLHS

	
	
	CAT Quảng Trị
	Sửa thành: Làm giả con dấu, sử dụng con dấu giả (Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP)

	
	Khoản 5
	
	

	
	Điểm b
	CAT Sóc Trăng
	Quy định hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng là không khả thi, do cơ quan sản xuất con dấu chỉ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, không có giấy phép, chứng chỉ hành nghề; do đó, không thể áp dụng tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Mặt khác Nghị định số 99/2016/NĐ-CP đã bỏ việc cấp giấy phép khắc dấu.
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	Điều 13
	Vi phạm các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ

	
	
	CAT Quảng Trị, CAT Phú Thọ
	Gộp vào Điều 11 (Nghị định 96/2016/NĐ-CP)

	
	Khoản 1
	
	

	
	Điểm b
	CAT Bến Tre
	Đề nghị áp dụng đối tượng bị xử phạt là nhân viên bảo vệ

	
	Khoản 2
	
	Nâng mức phạt

	
	Điểm a
	CAT Quảng Trị, CAT Quảng Nam
	Sửa thành: Không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về nơi đặt trụ sở hoặc mục tiêu bảo vệ,thời gian bắt đầu hoạt động của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện; không báo cáo định kỳ hoặc không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất giấy chứng nhận đủ điểu kiện về an ninh, trật tự (Nghị định 96/2016/NĐ-CP)

	
	Khoản 3
	
	

	
	Điểm c
	CAT Kiên Giang
	Bỏ việc xử phạt đối với hành vi “không thực hiện việc cấp giấy chứng nhận nhân viên bảo vệ” để đảm bảo phù hợp Nghị định 96/2016/NĐ-CP

	
	Khoản 4
	
	

	
	Điểm a
	CAT Quảng Trị, CAT Quảng Nam
	Sửa thành: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ 

	12
	Điều 14
	Vi phạm các quy định về tố tụng hình sự, thi hành án hình sự

	
	Khoản 2
	CATP Hải Phòng
	Khoản 2 Điều 14 quy định “Phạt tiền từ 500.000đ đến 1.000.000đ đối với hành vi vi phạm quy định về việc chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”. Đề nghị làm rõ đối tượng của các hành vi này là chủ thể nào: người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính hay cơ quan lập hồ sơ, ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

	
	Khoản 3
	
	Bỏ quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “vi phạm quy định về việc chấp hành biện pháp tạm giữ, tạm giam” tại Điểm c Khoản 3 Điều 14 do trùng với Điểm a Khoản 3 Điều 14.

	13
	Điều 15
	Vi phạm quy định về gây thiệt hại đến tài sản của người khác

	
	
	CAT Bắc Kạn
	Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc bồi thường thiệt hại” đối với một số hành vi

	
	
	CAT Tiền Giang
	Đề nghị sửa cụm từ “của người khác” thành “của cá nhân, tổ chức khác”

	
	Khoản 1
	
	

	
	Điểm c
	
	Quy định còn chung chưa phân định rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hay “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, do vậy gây khó khăn trong việc phân loại để áp dụng xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm.

	
	Điểm d
	
	Điểm d Khoản 1 Điều 15 quy định xử phạt hành vi sử dụng trái phép tài sản của người khác khó xử phạt. Thực tế chỉ hành vi cụ thể như có gây hư hỏng, mất mát, thất thoát tài sản (Điểm b Khoản 2) mới xử phạt được.

	
	Khoản 2
	
	

	
	Điểm a
	
	Bổ sung quy định tịch thu tang vật dùng để vi phạm hành chính và quy định biện pháp khắc phục hậu quả

	
	Điểm c
	CAT Gia Lai
	Rà soát cho phù hợp với quy định tại Điều 170 BLHS

	
	Khoản 3
	
	

	
	
	CAT Tiền Giang
	Đề nghị bổ sung hình thức xử phạt bổ sung: “Buộc khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại thực tế do hành vi vi phạm pháp luật gây ra”

	14
	Điều 16
	Vi phạm quy định về bảo vệ các công trình công cộng, công trình an ninh, trật tự

	
	
	A04
	Sửa thành “Vi phạm quy định về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, công trình công cộng, công trình an ninh, trật tự”

	
	
	A04
	Bổ sung hành vi: Xâm lấn, xây dựng trái phép trong hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia (cho phù hợp Khoản 2 Điều 9 Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia năm 2007) theo hướng quy định mức phạt trên 5 triệu đồng và buộc tháo dỡ, phá dỡ công trình xâm lấn, xây dựng trái phép, phục hồi nguyên trạng hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia

	
	
	
	Đề nghị bổ sung thêm vào Điều 16 quy định xử phạt đối với các hành vi; Làm xê dịch hoặc tháo dỡ dải phân cách, tường hộ lan, hàng rào chắn, lưới chống chói, cột km,cọc tiêu, đèn tín hiệu, móc lộ giới,… với các mức xử phạt hợp lý để có căn cứ xử lý đối với các hành vi nói trên.

	15
	Điều 17
	Vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại

	
	
	A08, CAT Bình Định
	Bổ sung hình thức xử phạt cảnh cáo đối với các hành vi vi phạm khác tại Điều 17 ngoài Khoản 1

	
	
	
	Bổ sung hành vi “người nước ngoài hoạt động tại Việt Nam sai mục đích nhập cảnh”.

	
	
	A08, CAT Bình Thuận, CAT Hà Nam
	Bổ sung quy định xử phạt hành vi các cơ sở lưu trú là khách sạn du lịch không nối mạng Internet hoặc mạng máy tính với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để truyền thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài theo quy định tại khoản 3, Điều 33 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, của người nước ngoài tại Việt Nam.

	
	
	
	Bổ sung hành vi người nước ngoài sử dụng dấu chứng nhận tạm trú giả.

	
	
	CAT Hậu Giang
	Đề nghị nâng mức phạt

	
	
	CAT Hậu Giang
	Trường hợp trẻ em là người nước ngoài vi phạm tạm trú quá thời hạn nhiều lần, chủ yếu nguyên nhân từ người giám hộ không đến phòng PA01 gia hạn tạm trú cho trẻ em, vì vậy cần có biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người giám hộ đã để trẻ em tạm trú quá thời hạn quy định

	
	
	CAT Bắc Ninh, CAT Phú Thọ, CAT Hà Giang
	Bổ sung hành vi vi phạm: Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài khi chưa tiến hành thủ tục mời, bảo lãnh (Khoản 2 Điều 45 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam)

	
	Khoản 2,3,4,5,6
	CAT Long An
	Mức phạt cao. Đề nghị giảm (bổ sung hình thức xử phạt cảnh cáo)

	
	Điểm a, b, c, d Khoản 5
	
	Mức xử phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại đến 25 triệu đồng. Trong khi đó, tại Khoản 5 Điều 66 Nghị định này quy định: “GĐCAT không xử phạt đối với các hành vi nêu tên. Đối với trường hợp này, nếu muốn xử phạt phải đề xuất CT UBND Tỉnh hoặc CT A72 xem xét quyết định. Mặt khác do CT UBND Tỉnh không có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt trục xuất mà chỉ có thẩm quyền áp dụng hình thức phạt tiền; GĐ CAT có thể áp dụng hình thức trục xuất mà không có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tiền đối với những hành vi tại Khoản 5 Điều 17. Do vậy, khi áp dụng hình thức xử phạt tiền là hình thức chính và trục xuất là hình thức xử phạt bổ sung đối với những nhóm hành vi trên phải đề nghị CT A72 quyết định nên gặp nhiều khó khăn do phải mất thời gian chuyển giao hồ sơ.

	
	Điểm a Khoản 5, Điểm a Khoản 6, Điểm g Khoản 2
	
	Hành vi quy định chưa cụ thể rõ ràng dẫn đến việc áp dụng luật thiếu thống nhất.



	
	Khoản 1
	
	Việc xử phạt đối với hành vi quy định tại Khoản 1 gặp nhiều khó khăn vì điều kiện để đảm bảo thi hành quyết định là không có vi người nước ngoài sử dung hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế hộ chiếu thế chấp thuê phương tiện tham gia giao thông, nộp khi đăng ký lưu trú trong thời gian ở tại Việt Nam.

	
	Khoản 2
	
	

	
	Điểm a 
	CAT Khánh Hòa
	Chưa rõ ràng về cách thức thông báo và thời gian phải thông báo hoặc đánh giá mức độ “hư hỏng” của hộ chiếu

	
	
	CAT Hậu Giang
	Bỏ cụm từ “không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc” và sửa thành “Để mất, hư hỏng hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu, thị thực Việt Nam, thẻ tạm trú, thẻ thường trú” để phù hợp với thực tiễn.

	
	Điểm c
	
	

	
	
	A08
	Bổ sung hành vi:

+ Người nước ngoài làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam nhưng không thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân này làm thủ tục đề nghị cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú hoặc giấy tờ có giá trị nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam theo quy định;

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân làm việc với người nước ngoài nhưng không làm thủ tục đề nghị cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú hoặc giấy tờ có giá trị nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam cho người nước ngoài theo quy định.

	
	Điểm đ
	CAT Bến Tre
	Sửa cụm từ “của nhà chức trách Việt Nam” thành cụm từ “của cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền”

	
	Điểm e
	A08, CAT Long An, CAT Bình Dương, CAT Tiền Giang, CAT Nghệ An, CAT Thừa Thiên Huế, CAT Bình Định, CAT Thanh Hóa, CAT Hà Tĩnh, CAT Quảng Nam, CAT Bình Thuận, CAT Khánh Hòa, CAT Gia Lai, CAT Vĩnh Phúc, CAT Thái Nguyên
	Quy định xử phạt với “hành vi không khai báo tạm trú theo quy định” đối với người nước ngoài đề nghị bỏ vì không phù hợp với quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 33 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam hiện nay thì cơ sở cho lưu trú có trách nhiệm khai báo tạm trú cho người nước ngoài đến lưu trú.

	
	
	
	Sửa thành “Người nước ngoài không khai báo tạm trú theo quy định hoặc sử dụng chứng nhận tạm trú, thẻ tạm trú, thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn từ 15 ngày trở xuống mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép”. Cho phù hợp Luật 47/2014/QH13.

	
	
	
	Đề nghị tăng mức phạt tiền đối với hành vi cho người nước ngoài nghỉ qua đêm nhưng không khai báo từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng; đồng thời bổ sung hình thức phạt bổ sung “tịch thu hoặc rút ngắn giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT trong một khoảng thời gian nhất định” đối với các cơ sở lưu trú vi phạm nhiều lần.

	
	Điểm g
	CAT Long An CAT Bình Dương, CAT Bình Định, CAT Quảng Nam, CAT Gia Lai
	Quy định mức phạt tiền thấp, chưa đủ sức răn đe. Trường hợp chủ cơ sở không khai báo tạm trú cho 1 người nước ngoài 10 người nước ngoài đều bị áp dụng mức phạt nêu trên là chưa hợp lý.

	
	
	
	Sửa thành “Không khai báo tạm trú Cho người nước ngoài nghỉ qua đêm theo quy định, nhưng không khai báo tạm trú, không hướng dẫn người nước ngoài khai báo tạm trú theo quy định hoặc không thực hiện đúng các quy định khác của cơ quan có thẩm quyền”.

	
	Khoản 3
	
	

	
	Điểm d
	A08
	Sửa thành: “Sử dụng hộ chiếu không đúng nhân thân”

	
	
	CAT Nghệ An
	Mức phạt không phù hợp với quy định tại Điểm b Khoản 2 Nghị định số 169/2013/NĐ-CP

	
	Điểm đ 
	CAT Hậu Giang, CAT Quảng Ninh
	Mức phạt tiền từ 3.000.000đ đến 5.000.000đ tại Điểm đ Khoản 3 chưa phân hóa được người vi phạm từ 16 ngày trở lên do với người vi phạm 1 năm hay 2 năm

	
	
	CAT Bình Thuận
	Nâng mức phạt

	
	
	
	Sửa thành “Người nước ngoài không khai báo tạm trú theo quy định hoặc sử dụng chứng nhận tạm trú, thẻ tạm trú, thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn từ 16 ngày trở lên mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép”.

	
	
	CAT Long An, CAT Nghệ An, CAT Thừa Thiên Huế, CAT Bình Định, CAT Hà Tĩnh, CAT Bình Thuận, CAT Khánh Hòa, CAT Vĩnh Phúc, CAT Thái Nguyên
	Quy định xử phạt với “hành vi không khai báo tạm trú theo quy định” đối với người nước ngoài đề nghị bỏ vì không phù hợp với quy định tại Điều 33 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam hiện nay thì cơ sở cho lưu trú có trách nhiệm khai báo tạm trú cho người nước ngoài đến lưu trú.

	
	Khoản 4
	
	

	
	Điểm a
	CAT Bến Tre
	Sửa cụm từ “chuyên chở người nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam trái phép” thành “chở người nhập cảnh, xuất cảnh trái phép”

	
	Điểm b
	A08
	Bổ sung hành vi: Người nước ngoài sử dụng dấu chứng nhận tạm trú giả

	
	Khoản 5
	
	

	
	
	CAT Bình Dương
	Mức phạt cao, người vi phạm không có khả năng chấp hành nộp phạt dẫn đến hiệu quả áp dụng thấp, khó thực hiện.

	
	
	
	Nâng mức phạt tiền đối với hành vi này tối đa là 20 triệu đồng để thuận lợi cho công tác xử lý.

	
	
	
	Bổ sung thẩm quyền xử phạt cho Thanh tra chuyên ngành

	
	Điểm d
	A08, CAT Bình Dương, CAT Tiền Giang
	Sửa thành “Người nước ngoài nhập cảnh hoạt động không đúng mục đích, chương trình đã đề nghị xin cấp thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú”.

	
	
	
	Bổ sung thẩm quyền xử phạt cho Thanh tra chuyên ngành

	
	Khoản 6
	
	

	
	Điểm a
	CAT Thanh Hóa, CAT Bình Thuận
	Đề nghị giảm mức phạt do đối tượng chủ yếu là người có thu nhập thấp

	
	Điểm b
	A08
	Bổ sung hành vi: Làm giả dấu gia hạn tạm trú, giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được cấp thẻ ABTC

	
	
	CAT Tuyên Quang
	Bổ sung cụm từ “nhưng chưa đến mức truy cứu TNHS”

	
	Điểm d
	A08
	Cần phân định cụ thể hành vi “người nước ngoài cư trú tại Việt Nam mà không được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền” với hành vi “Sử dụng giấu chứng nhận tạm trú, thẻ tạm trú, thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn từ 16 ngày trở lên mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép” (quy định tại Điểm đ Khoản 3). Đề nghị quy định cụ thể 02 hành vi trên với các mức phạt tương ứng với số ngày quá thời hạn.

	
	Khoản 2, 3 , 4, 5, 6
	
	Đề nghị điều chỉnh giảm mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân là người Việt Nam do khung hình phạt cao, nhiều trường hợp không đủ khả năng chấp hành.

	
	Khoản 8
	
	

	
	Điểm a
	CAT Tiền Giang
	Đề nghị sửa thành “Thu hồi, hủy bỏ giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp…” cho phù hợp quy định tại Điều 6 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

	16
	Điều 18
	Vi phạm quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước

	
	
	A04, CAT Hà Tĩnh
	Rà soát, sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018

	
	
	A05
	Rà soát, sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 theo hướng:

“1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:
a) In ấn, sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trái pháp luật.
b) Thống kê, lưu giữ tài ỉiệu, vật chứa bí mật nhà nước trái pháp luật,
c) Vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bỉ mật nhà nước trái pháp luật.
d) Thu hồi, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trái pháp luật.
đ) Vào khu vực, địa điểm, nơi bảo quản, lưu trữ, nơi tiến hành các hoạt động có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước mà không được phép.
e) Sử dụng các thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu, ghi âm, ghì hình ở khu vực, địa điểm; nơi bảo quản, lưu giữ; nơi tổ chức các hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước; nơi tiến hành các hoạt động có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước mà không được phép.

g) Chuyển mục đích sử dụng máy tính, thiết bị khác đã dùng để soạn thảo, lưu giữ; trao đổi bí mật nhà nước khi chưa loại bỏ bí mật nhà nước.
h) Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu trữ để phục vụ công tác trong nước trái pháp luật.

i) Không xác định độ mật; xác định sai độ mật hoặc đóng dấu chỉ độ mật, có văn bản xác định độ mật hoặc hình thức khác đối với tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trái pháp luật.
k) Cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam trái pháp luật.

2. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, nước ngoài trái pháp luật.

b) Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ để phục vụ công tác ở nước ngoài mà không được phép của cơ quan và người có thẩm quyền.
c) Làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước.
d) Lợi dụng, lạm dụng việc bảo vệ bí mật nhà nước, sử dụng bí mật nhà nước để thực hiện, che giấu hành vi vỉ phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp hoặc cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, cả nhân.
đ) Truyền đưa bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin, viễn thông trái với quy định của pháp luật về cơ yếu.

e) Soạn thảo, lưu giữ tài liệu cỏ chứa nội dung bí mật nhà nước trên máy tính hoặc thiết bị khác đã kết nối internet hoặc đang kết nối với mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, trừ trường hợp lưu giữ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về cơ yếu.
g) Đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng inernet, mạng máy tính và mạng viễn thông.

3. Hình thức xử phạt bổ sung

 Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chỉnh đổi với hành vỉ quy định tại Điểm e, Khoản 1 Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả
a) Buộc thu hồi tài liệu, thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước đối với hành vi quy định tại Điểm a, k Khoản 1 và Điểm a, b, đ, e, g Khoản 2 Điều này.
b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Điểm d Khoản 1 và Điểm c Khoản 2 Điều này. ”

	
	Khoản 2
	
	

	
	Điểm a, b
	
	Tại điểm a, b khoản 2 Điều 18 quy định: a) “ cung cấp thông tin thuộc phạm vi bí mật Nhà nước… quy định”; b) “ Mang tài liệu… người có thẩm quyền ” với khung hình phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. đề nghị có quy định cụ thể về hành vi vi phạm để thống nhất xử lý, đồng thời tăng mức xử phạt đối với hành vi trên.

	17
	Điều 19
	Vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân

	
	
	CATP Hải Phòng
	Đề nghị bổ sung với trang phục của các lực lượng khác như: Bộ đội biên phòng, kiểm lâm....

	
	
	CAT Hà Nam
	Sửa thành: Vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu dành cho lực lượng vũ trang nhân dân (Nghị định 96/2016/NĐ-CP)

	18
	Điều 20
	Hành vi cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ hoặc đưa hối lộ người thi hành công vụ

	
	
	
	Nâng mức phạt

	
	Khoản 2
	
	

	
	Điểm a
	CAT Nghệ An
	Mức phạt không phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 11 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP

	
	
	Mục 2
	Vi phạm hành chính về phòng, chống tệ nạn xã hội

	19
	Điều 21
	Vi phạm các quy định về phòng, chống và kiểm soát ma túy

	
	
	
	Bổ sung thêm hình thức xử phạt cảnh cáo với hành vi quy định tại Điều 21 (áp dụng với cộng tác viên bí mật).

	
	
	Bộ Quốc phòng, CAT Vĩnh Long, CAT Cà Mau, CAT Kon Tum
	Nâng mức phạt (mức phạt hiện tại thấp hơn chi phí giám định)

	
	Khoản 1
	
	Tại khoản 1, Điều 21 quy định “phạt cảnh cao hoặc phạt tiền 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành sử dụng trái phép chất ma túy’; tuy nhiên hiện nay, trên lĩnh vực ma túy xuất hiện nhiều loại chất kích thích ngoài danh mục như “tem giấy’, “lá khát”, “thuốc lá thơm”… có tác hại như các chất ma túy gây khó khăn cho việc xử lý.

	
	
	
	Mức phạt thấp so với chi phí giám định chất ma túy. Theo quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự thì phí giám định đối với 01 mẫu ma túy thấp nhất là 1.670.000 đồng, cao nhất là 3.350.000 đồng. Điều này gây không ít khó khăn về kinh phí cho lực lượng xử phạt vi phạm hành chính ở cơ sở.

	
	
	CAT Tiền Giang
	Bổ sung xử phạt trường hợp cơ quan có thẩm quyền xét nghiệm, xác định trong cơ thể có chất ma túy do hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trước đó

	
	Khoản 2
	
	Điểm a, b, c Khoản 2 Điều 21 còn bất cập do: 1. Không quy định số lượng ma túy bao nhiêu thì bị xử phạt VPHC; 2. Nếu một người có hành vi chiếm đoạt trái phép chất ma túy nhưng không biết đó là chất ma túy thì bị xử lý theo quy định trên hay xử lý đối với hành vi chiếm đoạt tài sản thông thường.

	
	
	Bộ Quốc phòng
	Điểm a, b Khoản 2 Điều 21 chỉ quy định xử phạt đối với người trực tiếp thực hiện hành vi này mà không quy định xử phạt đối với người giúp sức, tổ chức, xúi giục người khác thực hiện các hành vi trên.

	
	
	CAT Hà Nam
	Bổ sung hình thức xử phạt cảnh cáo

	
	
	CAT Gia Lai
	Mức phạt thấp so với lợi nhuận của hành vi vi phạm

	
	
	
	Mức phạt thấp so với chi phí giám định chất ma túy. Theo quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự thì phí giám định đối với 01 mẫu ma túy thấp nhất là 1.670.000 đồng, cao nhất là 3.350.000 đồng. Điều này gây không ít khó khăn về kinh phí cho lực lượng xử phạt vi phạm hành chính ở cơ sở.

	
	Điểm a
	CAT Thanh Hóa
	Đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển hoặc chiếm đoạt chất ma túy trái phép nếu đối tượng là người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức cho người thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển hoặc chiếm đoạt chất ma túy trái phép có bị xử lý hành chính không, nếu xác định được vai trò của họ? Hành vi chiếm đoạt trái phép chất ma túy của một người mà người đó hoàn toàn không biết là chất ma túy thì có bị xử phạt hành chính theo Điểm a Khoản 2 Điều 21 không hay chỉ bị xử phạt đối với hành vi chiếm đoạt tài sản thông thường.

	
	
	C04
	BLHS 2015 quy định cụ thể với 04 tội danh: tội tàng trữ, tội mua bán, tội vận chuyển trái phép chất ma túy, tội chiếm đoạt chất ma túy. Đề nghị sửa đổi, bổ sung theo hướng tách các hành vi vi phạm với các mức phạt cụ thể: hành vi tàng trữ chất ma túy, hành vi vận chuyển chất ma túy, hành vi chiếm đoạt chất ma túy cho phù hợp với BLHS

	
	Điểm b
	
	Hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy, trong trường hợp xác định được số lượng tiền chất, xác định đối tượng có hành vi tàng trữ hoặc nhằm bán lại cho người khác để sản xuất ra ma túy nhưng không chứng minh được đối tượng sẽ dùng tiền chất đó vào việc sản xuất trái phép chất ma túy, trường hợp này có xử lý hành chính theo Điểm b Khoản 2 không

	
	
	CAT Thanh Hóa
	Bổ sung quy định xử phạt đối với người giúp sức

	
	Điểm c
	C04, CAT Kon Tum, CAT Thanh Hóa
	Bổ sung xử phạt đối với hành vi: 

+ Tàng trữ, vận chuyển phương tiện dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 254 BLHS)

+ Thiếu quy định đối với phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng ma túy. Trong khi thực tế, công cụ được dùng để sử dụng ma túy rất đa dạng, phổ biến, trong đó có nhiều công cụ được sản xuất ra với chức năng phục vụ cho mục đích dân dụng “xi lanh, đèn bàn,...). Do đó, việc áp dụng quy định này trong thực tế còn gặp nhiều khó khăn.

	
	
	
	Hành vi sản xuất, mua bán những dụng cụ sử dụng chất ma túy trái quy định của pháp luật: hiện nay, chưa có văn bản chính thức quy định danh mục các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất dụng cụ sử dụng chất ma túy. Mặt khác, đối tượng không thực hiện hành vi mua bán dụng cụ sử dụng chất ma túy trái phép, chỉ thực hiện hành vi trao đổi với nhau (không dùng tiền), trường hợp này có vi phạm theo quy định tại Điểm c Khoản 2 không?

	
	Khoản 3
	
	

	
	
	CAT Bình Phước
	Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 167 quy định: “Phạt tiền từ 2.000.000đ đến 5.000.000đ đối với hành vi trồng các loại cây thuốc phiện, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy”. Tuy nhiên chưa quy định rõ đối với hành vi đó phát hiện lần đầu hay vi phạm nhiều lần. Trong khi đó, Khoản 1 Điều 192 Bộ luật hình sự quy định: “Người nào trồng cây thuốc phiện,... đã bị xử phạt về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”. Vì vậy cần quy định cụ thể để phù hợp với quy định tại BLHS.

	
	Khoản 4
	
	

	
	Điểm a
	CAT Nghệ An, CAT Bình Định, CAT Quảng Trị, CAT Bình Phước, CAT Hải Dương, CAT Hưng Yên, CAT Lào Cai, CAT Yên Bái, CAT Bắc Giang 
	“Người chủ hoặc người có trách nhiệm quản lý nhà hàng, cơ sở cho thuê lưu trú, câu lạc bộ, các phương tiện giao thông và các nơi khác để cho người khác lợi dụng sử dụng chất ma tuý trong khu vực, phương tiện mình quản lý” thì xử phạt tiền từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ. Tuy nhiên, trong thực tế một số chủ cơ sở biết các đối tượng thuê phòng để sử dụng ma túy nhưng không khai báo với cơ quan chức năng, khi cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện đối tượng sử dụng ma túy thì các chủ cơ sở đều phủ nhận vì vậy việc tiến hành xử lý hành vi trên rất khó khăn. Đồng thời, đề nghị bổ sung quy định “Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn” đối với những cơ sở vi phạm lần 2 để đảm bảo tính răn đe

	20
	Điều 22
	Hành vi mua dâm

	
	
	CATP Hải Phòng
	Hành vi mua dâm, đề nghị bổ sung hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu số tiền dùng để mua dâm đối với các hành vi mua dâm.

	
	
	CAT Vĩnh Long, CAT Cà Mau, CAT Kon Tum, CAT Yên Bái
	Tăng mức phạt 

	21
	Điều 23
	Hành vi bán dâm

	
	
	CAT Cà Mau, CAT Kon Tum, CATP Hải Phòng, CAT Yên Bái
	Hành vi bán dâm, hiện nay Luật xử lý VPHC không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người bán dâm. Vì vậy để nâng cao tính răn đe, đề nghị bỏ hình thức phạt cảnh cáo và nâng mức phạt tiền đối với hành vi mua dâm.

	
	Khoản 1
	
	Tăng mức phạt từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng lên 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

	
	Khoản 2
	
	Tăng mức phạt từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng lên 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

	
	
	CAT Bến Tre
	Đề nghị giải thích cụm từ “bán dâm cho nhiều người cùng một lúc”

	22
	Điều 24
	Hành vi khác có liên quan dến mua dâm, bán dâm

	
	
	CAT Cà Mau, CAT Kon Tum
	Nâng mức phạt

	
	
	
	Chưa có hướng dẫn cụ thể để xử lý các hành vi “kích dục”, hành vi “sử dụng các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh”.

	
	Khoản 2
	
	

	
	Điểm a
	CAT Nghệ An
	Cần phân biệt giữa hành vi “Dẫn dắt hoặc dụ dỗ hoạt động mua dâm, bán dâm” tại Điểm a Khoản 2 Điều 24 với hành vi “Môi giới mua dâm, bán dâm” tại Điểm c Khoản 4 Điều 24, vì hành vi môi giới bao gồm hành vi dẫn dắt hoặc dụ dỗ. Vậy khi 1 người thực hiện một trong các hành vi nêu trên thì áp dụng Điều, Khoản nào là hợp lý. Đồng thời cần phân định xử lý hành chính hay hình sự (Điều 328 BLHS)

	
	
	
	Điểm a Khoản 2 Điều 24 quy định xử phạt với hành vi “dẫn dắt, dụ dỗ hoạt động mua dâm, bán dâm” nhưng không quy định về định lượng (mức độ thường xuyên hay không) nên tạo kẽ hở trong việc xử lý (hình sự hay hành chính). Bên cạnh đó quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 24 về hành vi môi giới (thực chất cùng hành vi tại Điểm a Khoản 2) nhưng không thường xuyên lại có mức phạt cao hơn.

	
	Khoản 3
	CAT Bến Tre
	Bổ sung quy định đối với hành vi thiếu trách nhiệm để xảy ra… trên địa bàn mình quản lý

	
	Khoản 4 
	
	

	
	Điểm c
	CAT Bến Tre
	Điểm c Khoản 4 Điều 24 quy định hành vi “Môi giới mua dâm, bán dâm nhưng không thường xuyên”. Việc quy định “thường xuyên” hay “không thường xuyên” là không cần thiết vì khi chứng minh được người nào thực hiện hành vi dẫn dắt hoặc dụ dỗ người mại dâm là đã vi phạm hành vi môi giới mại dâm được quy định tại Điều 328 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 
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	Điều 25
	Hành vi lợi dụng kinh doanh, dịch vụ để hoạt động mua dâm, bán dâm

	
	
	CAT Cà Mau, CAT Kon Tum
	Nâng mức phạt

	
	
	
	Chưa có hướng dẫn cụ thể để xử lý các hành vi “kích dục”, hành vi “sử dụng các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh”.

	
	
	
	Đề nghị bổ sung hành vi khiêu dâm.

	
	
	
	Tăng hình phạt bổ sung cho các hành vi tái phạm liên quan đến người mua dâm, bán dâm và cơ sở kinh doanh dịch vụ khi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm nhiều lần (từ 2 lần trở lên trong vòng 1 năm).

	
	Khoản 1
	
	

	
	
	CAT Cà Mau, CAT Long An, CATP Hà Nội
	Giải thích thế nào là “thiếu tinh thần trách nhiệm”

	
	
	CATP Hà Nội
	Đề nghị sửa thành “Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ do thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra hoạt động mua dâm, bán dâm hoặc các hoạt động khiêu dâm, kích dục ở cơ sở do mình quản lý”.

	
	Khoản 2
	CAT Cà Mau, CATP Hà Nội
	Giải thích “các hoạt động tình dục khác”

	
	
	CAT Bắc Ninh
	Sửa thành: Sử dụng các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh (cho phù hợp với BLHS quy định hành vi sử dụng việc mua, bán dâm làm phương thức kinh doanh phải xử lý hình sự)

	
	Khoản 1, Khoản 3
	
	Quy định “Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ do thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra hoạt động mua dâm, bán dâm ở cơ sở do mình quản lý”, hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng. Tuy nhiên, trong thực tế nhiều cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà trọ... khi tiến hành kinh doanh chỉ có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận hộ kinh doanh (không cần giấy phép kinh doanh) do đó khi phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng chỉ áp dụng hình thức phạt tiền không áp dụng được hình thức phạt bổ sung do cơ sở không có giấy phép kinh doanh.

	
	Khoản 3
	CAT Cà Mau, CAT Quảng Trị
	Quy định về hình thức phạt bổ sung “Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh” dịch vụ để hoạt động mại dâm không phù hợp với Khoản 8 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính.
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	Điều 26
	Hành vi đánh bạc trái phép

	
	
	CAT Đồng Tháp, CATP Hải Phòng
	Khoản 1 Điều 26 quy định mức xử phạt đối với hành vi mua số lô, số đề. Tuy nhiên trong Điều 26 không quy định mức xử phạt đối với hành vi bán số lô, số đề thuê dẫn đến có cách hiều hành vi bán số đề sẽ áp dụng Điểm d Khoản 2 Điều 26 hoặc áp dụng Điểm a Khoản 2 Điều 26 (hành vi đánh bạc trái phép). Để thống nhất áp dụng đề nghị bổ sung thêm hành vi bán số lô, số đề thuê vào Điểm d Khoản 2 Điều 26.

	
	
	CAT Kiên Giang
	Bổ sung xử phạt hành vi “bảo vệ trái phép các điểm đánh bạc”.

	
	
	CAT Tiền Giang
	Bổ sung xử phạt đối với hành vi “bán hàng ăn, uống, hàng giải khát; dụng cụ, sản phẩm dùng để đánh bạc tại khu vực tổ chức đánh bạc trái phép, trừ trường hợp mua bán tại điểm đăng ký kinh doanh và không biết người mua tham gia hoạt động đánh bạc trái phép”

	
	
	CAT Tiền Giang
	Bổ sung xử phạt đối với hành vi “Giúp sức, che giấu hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép”

	
	
	CAT Cà Mau, CAT Tiền Giang
	Nâng mức phạt

	
	
	CAT Long An
	Mức phạt giữa hành vi đánh bạc và hành vi mua số lô, số đề chưa phù hợp

	
	
	CAT Tây Ninh
	Việc xử lý hành vi tổ chức hoạt động đánh bạc bằng trò chơi điện tử máy bắn các không xử lý được đối tượng cầm đầu mà chỉ xử lý được đối tượng làm thuê  quản lý, do không quy định trách nhiệm đối với đối tượng cầm đầu là chủ sở hữu máy bắn cá

	
	Khoản 1, Điểm c Khoản 5
	
	Khoản 1 Điều 26 quy định xử phạt đối với hành vi mua số lô, số đề; Điểm c Khoản 5 quy định hành vi tổ chức mạng lưới bán sô lô, số đề nhưng không quy định xử phạt đối với hành vi bán số lô, số đề. Đây là điều bất hợp lý vì người mua bị phạt còn người bán thì không, Mức phạt thấp.

	
	Khoản 6
	CAT Tiền Giang
	Bổ sung hình thức xử phạt bổ sung “tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do vi phạm hành chính mà có đối với các hành vi quy định tại Điều này”

	
	
	Mục 3
	Quy định về phòng cháy, chữa cháy

	
	
	C07
	Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 31; Điểm a Khoản 3, Điểm a Khoản 4 và Khoản 5 Điều 34; Khoản 2, điểm a Khoản 4, điểm b Khoản 4 và Khoản 5 Điều 36; điểm a, điểm b, điểm c Khoản 5 Điều 41.

	
	
	CAT Bình Phước, CAT Bắc Giang
	Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về “Danh mục cơ sở thuộc diện phải thông báo với cơ quan Cảnh sát PCCC trước khi đi vào hoạt động và đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC”. Tuy nhiên Nghị định số 167 chưa quy định việc xử phạt đối với hành vi vi phạm trong trường hợp nói trên. Đồng thời, nghị định cũng chưa quy định rõ hành vi vi phạm trong việc sang, chiết nạp khí gas, khí đốt hóa lỏng (LPG).

	
	
	
	Các quy định xử phạt về trong lĩnh vưc bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc có khung hình phạt quá cao, vượt quá khả năng tài chính của nhiều doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Mặt khác, các cơ sở nhỏ khi mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thì cơ quan bảo hiểm không bán vì lý do không đủ phí làm thủ tục, do đó gây khó khăn trong xử lý bên bán hoặc mua. Đề nghị chỉnh khung hình phạt trong lĩnh vực bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc phù hợp cho từng đối tượng xử phạt để công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy có tính khả thi hơn.

	
	
	
	Đề nghị bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan,tổ chức kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc không bán bảo hiểm cháy, nổ cho bên mua khi đã được yêu cầu.

	
	
	
	Việc quy định các điều, khoản xử phạt đối với các hành vi vi phạm gây cháy, nổ nên điều chỉnh một cách cụ thể theo hướng chia thành các nhóm như sau:

+ Nhóm các hành vi vi phạm quy định an toàn PCCC gây cháy, nổ;

+ Nhóm các hành vi do thiếu trách nhiệm gây cháy, nổ;

+ Nhóm các hành vi vô ý gây cháy, nổ;

+ Nhóm các hành vi cố ý gây cháy, nổ.

	
	
	
	Cần phân biệt và quy định rõ hành vi gây cháy, nổ đó gây thiệt hại cho chủ thể nào, là tài sản của nhà nước, tài sản của người khác hay chính là tài sản của người gây cháy, nổ, mức độ thiệt hại để xác định hình thức và khung tiền phạt.

	
	
	
	- Nghị định chưa quy định thẩm quyền ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cảnh sát PC&CC cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


- Chưa quy định hình thức xử lý đối với hành vi vi phạm của đơn vị tư vấn thiết kế, thi công các hạng mục về PCCC.

- Chưa có hướng dẫn cụ thể đối với việc quản lý trên lĩnh vực PCCC các phương tiện giao thông đường thủy hoạt động kinh doanh dịch vụ.

- Mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm còn chưa khả thi. Ví dụ: đối với hành vi vi phạm trong việc thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, quy định tại Điều 46 quá cao (40.000.000 đồng đối với cá nhân và 80.000.000 đồng đối với tổ chức), nhiều cá nhân, tổ chức không có khả năng thi hành.
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	Điều 27
	Vi phạm quy định trong việc ban hành, phổ biến và tổ chức thực hiện quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy

	
	Khoản 1, 2, 3, 4
	C07
	Đề nghị nâng mức phạt

	
	Khoản 1
	
	

	
	Điểm a
	
	Bỏ cụm từ “nhà nước” và thêm cụm từ “người hoặc” vào trước cụm từ “cơ quan” (Khoản 3b Điều 5 Luật PCCC)

	
	Khoản 2
	
	

	
	Điểm b
	
	Bỏ cụm từ “nhà nước” và thêm cụm từ “người hoặc” vào trước cụm từ “cơ quan” (Khoản 3b Điều 5 Luật PCCC)
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	Điều 28
	Vi phạm quy định về kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy

	
	
	CAT Lai Châu
	Đề nghị tăng mức tiền phạt

	
	Khoản 2
	C07
	Bổ sung các hành vi vi phạm sau:
+ Không cử người có thẩm quyền, trách nhiệm để làm việc với người có trách nhiệm kiểm tra khi đã nhận được thông báo về việc kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy.
+ Gây cản trở hoạt động kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền hoặc người có trách nhiệm kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy.
+ Không xuất trình hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa chảy cho người có trách nhiệm kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy.

	
	
	C07
	Đề nghị nâng mức phạt

	
	Khoản 4
	
	Sửa thành: “4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sau khi cơ sở được thẩm duyệt và nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, trước khi đưa cơ sở vào hoạt động người đứng đầu cơ sở không có văn bản thông báo với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy” cho phù hợp với Điểm d, Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

	
	Khoản 5
	
	Bỏ quy định xử phạt trục xuất với hành vi quy định tại Khoản 4
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	Điều 29
	Vi phạm về hồ sơ quản lý công tác an toàn phòng cháy và chữa chữa cháy

	
	Khoản 1
	
	

	
	
	C07
	Đề nghị nâng mức phạt

	
	Điểm a
	
	Bổ sung hành vi “không thực hiện việc thống kê về công tác PCCC” (theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014)

	
	Khoản 5
	
	Bỏ quy định xử phạt trục xuất với hành vi quy định tại Khoản 3
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	Điều 30
	Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong quản lý, bảo quản và sử dụng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

	
	
	
	Bổ sung xử phạt hành vi vi phạm mang hàng, chất nguy hiểm cháy, nổ trái phép vào nơi tập trung đông người

	
	Khoản 1
	
	

	
	
	C07
	Đề nghị nâng mức phạt

	
	Khoản 3
	
	Nâng mức phạt

	
	Khoản 4, 5
	CAT Nghệ An, CAT Tuyên Quang
	Đề nghị quy định cụ thể số lượng, khối lượng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ tàng trữ sử dụng trái phép để thuận lợi trong công tác xử lý.
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	Điều 31
	Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong sản xuất, kinh doanh chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

	
	Khoản 1
	C07
	Nâng mức phạt

	
	
	
	Bỏ hành vi này do trùng với Điểm a Khoản 3 Điều 33.

	
	Khoản 2
	
	

	
	Điểm a
	
	Quy định xử phạt hành vi “Không lắp đặt các thiết bị phát hiện và xử lý rò rỉ của các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ ra môi trường xung quanh” thì phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Tuy nhiên, đối với các cơ sở kinh doanh gas (LPG) – chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ thì đối chiếu với các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn hiện hành… không yêu cầu các cơ sở này lắp đặt thiết bị phát hiện và xử lý rò rỉ của chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.

	
	Khoản 3
	
	

	
	
	CAT Lai Châu
	Đề nghị bổ sung thêm hành vi “San, chiết, nạp chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ cho các phương tiện, thiết bị chứa không đảm bảo các điều kiện về an toàn PCCC theo quy định”.

	
	Điểm a
	CAT Đồng Tháp
	Quy định Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong những hành vi Sản xuất, kinh doanh, san, chiết, nạp chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ mà không có giấy phép. Tuy nhiên các đối tượng đa số là hộ kinh doanh nhỏ lẻ nên khó xử phạt do mức phạt cao.

	
	Khoản 4
	C07
	Đề nghị nâng mức phạt

	30
	Điều 32
	Vi phạm quy định trong vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

	
	
	Bộ Quốc phòng
	Bổ sung hành vi thuê, mượn giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ để vận chuyển 

	
	
	
	Tại Điều 32 về vi phạm quy định trong vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ, quy định trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tại Điểm a Khoản 7 thì Nghị định ghi chưa chính xác vì không có Điểm a Khoản 2, đề nghị sửa lại là “Buộc sắp xếp lại chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ theo quy định đối với hành vi quy định tại Khoản 2 điều này”.

	
	Khoản 1
	
	

	
	
	C07
	Đề nghị nâng mức phạt

	
	Khoản 4
	
	

	
	Điểm a
	
	Khó xác định khối lượng chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ do trong Giấy phép vận chuyển không ghi số lượng hay khối lượng.

	
	Điểm d
	
	Nâng mức phạt

	
	Điểm đ
	
	Nâng mức phạt

	
	Khoản 5
	
	

	
	
	C07
	Bổ sung hành vi: Thiết bị, đường ống chuyến chất khí, chất lỏng dễ cháy, nổ không có biện pháp an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định

	
	Điểm a
	
	Cùng là hành vi “không có giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm” NĐ 167 quy định phạt tiền từ 10.000.000đ đến 15.000.000 đ, trong khi đó Nghị định 46/2015/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 3.000.000đ đến 5.000.000đ.

	
	Điểm b
	C07
	Đề nghị bỏ

	
	Khoản 6
	
	

	
	
	
	Quy định hình thức xử phạt bổ sung với Điểm b, Khoản 1 có hành vi “không mang theo giấy phép vận chuyển khi vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ” là chưa phù hợp.

	31
	Điều 33
	Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt

	
	Khoản 1
	
	

	
	
	C07
	Bổ sung hành vi vi phạm “Bố trí nơi đun nấu, thờ cúng không bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy”

	
	
	
	Đề nghị chuyển xuống quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 vì quy định xử phạt cùng với một loại hành vi vi phạm.

	
	Khoản 3
	
	

	
	Điểm a
	
	Quy định xử phạt hành chính đối với hành vi “ không có phương án bảo vệ an ninh trật tự tại kho vật liệu nổ công nghiệp, tiền thuốc nổ được phê duyệt”. Đề nghị hướng dẫn về nội dung kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố khẩn cấp kho vật liệu nổ công nghiệp.

	
	Khoản 5
	
	

	
	Điểm d
	
	Xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi “không có kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố khẩn cấp kho vật liệu nổ công nghiệp ”. Đề nghị hướng dẫn về nội dung kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố khẩn cấp kho vật liệu nổ công nghiệp.

	32
	Điều 34
	Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong thiêt kế, lắp đặt, quản lý, sử dụng điện

	
	
	
	Nâng mức phạt

	
	Khoản 4
	
	

	
	Điểm a
	
	Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả

	
	Khoản 5
	
	Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả

	33
	Điều 35
	Vi phạm quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy trong thiết kế, thi công, kiểm tra, bảo trì hệ thống chống sét

	
	
	C07
	Bổ sung hành vi vi phạm “thiết kế, lắp đặt hệ thống chống sét không bảo đảm yêu cầu về chống sét ”

	
	
	
	Nâng mức phạt

	
	Khoản 2
	
	Chưa có văn bản nào quy định cụ thể về thời gian tiến hành đo điện trở chống sét định kỳ, thời gian cụ thể phải tiến hành đo điện trở nên khó xử phạt hành vi: không kiểm tra định kỳ hệ thống chống sét theo quy định

	
	Khoản 3
	
	Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả

	34
	Điều 36
	Vi phạm quy địnhvề phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư, xây dựng

	
	
	
	Bổ sung xử phạt hành vi: vi phạm về việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế trong thiết kế hệ thống PCCC mà chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản

	
	
	
	Đề nghị bổ sung Khoản 7 Điêu 36 về biện pháp khắc phục hậu quả: “Buộc phải trình hồ sơ thiết kế để thẩm duyệt về PCCC theo quy định” và mức phạt tiền khác nhau tương ứng với quy mô lớn, nhỏ của dự án, công trình.

	
	
	
	Sửa các hành vi vi phạm theo hướng phân định rõ hành vi vi phạm theo trách nhiệm của từng chủ thể được quy định tại Điều 16, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP như: Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, đơn vị thi công.

	
	Khoản 1
	
	Tăng mức phạt từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng lên từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

	
	
	
	Nâng mức phạt

	
	Khoản 2
	
	Tăng mức phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng lên từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

	
	Khoản 4
	
	

	
	Điểm a
	
	Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả

	
	Điểm b
	
	Bỏ quy định xử phạt hành vi “không trình hồ sơ để thẩm duyệt lại khi cải tạo, mở rộng, thay đổi tính chất sử dụng nhà, công trình trong quá trình thi công, sử dụng” theo quy định tại Điểm b Khoản 4 và sửa lại Khoản 5 Điều 36 là: “Công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về PCCC không có Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC khi xây dựng, cải tạo và mở rộng, thay đổi tính chất sử dụng nhà và công trình theo quy định.”. Như vậy, công trình đã xây dựng xong ở bất kỳ thời điểm nào phát hiện không có Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC đều bị xử lý vi phạm (căn cứ NĐ số 79/2014/NĐ-CP và  TT số 66/2014/TT-BCA).

	
	Khoản 5
	
	Đề nghị bổ sung nội dung;“ Buộc tổ chức phải trình hồ sơ thiết kế với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng cháy, chữa cháy để thẩm duyệt theo quy định tại khoản 5 Điều này ”.

	
	
	
	Tăng mức phạt

	
	
	
	Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả

	
	Khoản 6
	
	Sửa thành: “Đưa nhà công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC vào hoạt động, sử dụng khi chưa có văn bản nghiệm thu về PCCC của cơ quan quản lý nhà nước”, (theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 66/2014/TT-BCA. 

	
	
	
	Đề xuất biện pháp khắc phục hậu quả: “Buộc chấm dứt việc đưa nhà, công trình, phương tiện vào hoạt động, sử dụng khi chưa hoàn thành nghiệm thu về PCCC đối với hành vi quy định tại Khoản 6 Điều này”

	
	
	
	Sửa đổi hình thức xử phạt bổ sung thành: đình chỉ hoạt động có thời hạn đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.

	
	
	
	Bổ sung đối tượng: phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy

	35
	Điều 37
	Vi phạm quy định về khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy và ngăn cháy

	
	Khoản 1
	C07
	Nâng mức phạt

	
	Khoản 2
	CAT Tuyên Quang
	Đề nghị bổ sung thêm: “Phạt tiền từ 2.000.000đ đến 5.000.000đ đối với hành vi: Không dọn sạch chất dễ cháy nổ trong khoảng cách an toàn PCCC tại nơi bảo quản chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ”.

	36
	Điều 38
	Vi phạm quy định về thoát nạn trong phòng cháy và chữa cháy

	
	Khoản 1
	C07, CAT Trà Vinh, 
	Sửa đổi thành “không lắp gương cầu trong thang thoát nạn”.

	
	
	C07
	Đề nghị nâng mức phạt

	
	Khoản 2
	
	

	
	
	C07
	Bổ sung hành vi vi phạm “Không kiểm tra bảo trì hệ thống chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn ”

	
	
	C07
	Tăng mức phạt

	
	Điểm a, b, c
	
	Tăng mức phạt từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng lên từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

	
	Khoản 3
	
	

	
	
	
	Bổ sung hành vi “không có hệ thống hút khói theo quy định” vào Khoản 3 điều 38; (theo quy định tại Phụ lục D QCVN 06:2010 quy định về bảo vệ chống khói cho nhà và công trình)

	
	
	
	Nâng mức phạt

	
	Khoản 4
	
	

	
	
	C07
	Bổ sung hành vi vi phạm: Không có hệ thống hút khói, thiết bị thông gió, thoát khói theo quy định cho lối thoát nạn

	37
	Điều 39
	Vi phạm quy định về phương án chữa cháy của cơ sở

	
	
	C07
	Đề nghị nâng mức phạt

	
	Khoản 2
	
	

	
	
	
	Bổ sung hành vi không bố trí bảo đảm lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng tham gia chữa cháy theo phương án chữa cháy.

	
	Điểm a, b
	
	Nâng mức phạt (1.500.000đ đến 5.000.000đ).

	
	Khoản 4
	
	Nâng mức phạt (3.000.000đ đến 5.000.000đ).

	38
	Điều 40
	Vi phạm quy định về thông tin báo cháy

	
	Khoản 1
	
	Nâng mức phạt (1.000.000đ đến 2.000.000đ).

	39
	Điều 41
	Vi phạm quy định về trang bị, bảo quản và sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy

	
	Khoản 2
	
	

	
	
	C07
	Bổ sung hành vi vi phạm “Làm mất, hỏng hoặc làm mất tác dụng phương tiện chữa cháy thông dụng, dụng cụ, phương tiện phá dỡ, chất chữa cháy, thiết bị, dụng cụ thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ”

	
	
	C07
	Đề nghị nâng mức phạt

	
	Điểm a
	CAT Bình Dương
	Đề nghị nâng mức phạt tương ứng với số phương tiện phòng cháy và chữa cháy không được trang bị đầy đủ hoặc đồng bộ

	
	Khoản 3
	
	

	
	
	C07
	Bổ sung hành vi vi phạm: Không duy trì chế độ hoạt động thường trực của phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã được trang bị theo quy định

	
	
	
	Bổ sung xử phạt đối với hành vi “không lắp đặt máy bơm chữa cháy dự bị có công suất tương đương máy bơm chữa cháy chính theo quy định tại Điều 10.24 TCVN 2622:1995​”.


	
	Điểm d
	
	Cân nhắc thống nhất hành vi với Điểm a Khoản 3 Điều 42

	
	Khoản 5
	C07
	Bổ sung xử phạt đối với hành vi không trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới theo quy định vì tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định một số cơ sở phải trang bị xe chữa cháy.

	
	Điều 42
	
	

	
	Khoản 4
	
	

	
	
	C07
	Bổ sung hành vi vi phạm: Bố trí, sắp xếp vật tư, hàng hóa hoặc các vật dụng khác làm cản trở đường giao thông cho xe chữa cháy và các phương tiện chữa cháy cơ giới khác hoạt động

	
	
	
	

	40
	Điều 43
	Vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức, học tập, bồi dưỡng và huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy

	
	Khoản 1
	
	

	
	
	C07
	Đề nghị nâng mức phạt

	
	Khoản 2
	
	

	
	
	C07
	Đề nghị nâng mức phạt

	
	Điểm b
	C07
	Sửa thành: “Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi sử dụng người…điều khiển phương tiện giao thông cơ giới 30 chỗ ngồi trở lên…nhưng chưa qua lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận đã qua lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy”

	
	
	CAT Lai Châu
	Đề nghị sửa đổi và bổ sung “Sử dụng người làm lực lượng PCCC ở cơ sở, người trực tiếp quản lý, kinh doanh, sử dụng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ, người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới 4 chỗ ngồi trở lên, người điều khiển, người áp tải hàng hóa đối với phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ nhưng chưa qua lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận đã qua lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC” và đề nghị tăng mức phạt tiền đối với hành vi này.

	41
	Điều 44
	Vi phạm quy định về thành lập, tổ chức, quản lý lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành

	
	
	
	Bổ sung chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về thành lập tổ chức, quản lý, huấn luyện lực lượng dân phòng tại thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc và tổ dân phố và việc trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng này. (Điều 43, 44, 45, 46, 50 Luật PCCC và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều luật PCCC năm 2013; Điều 32, 33, 34, 35, 36 Nghị định 79/2014/NĐ-CP).

	42
	Điều 45
	Vi phạm quy định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy và thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

	
	
	C07
	Bổ sung xử phạt hành vi:

- Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy không có giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định.
- Sử dụng người hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy không có văn bằng, chứng chỉ hành nghề về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

	
	
	C07
	Đề nghị nâng mức phạt

	
	Khoản 1
	
	

	
	
	C07
	Bổ sung hành vi vi phạm: Hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy không có văn bằng, chứng chỉ hành nghề về phòng cháy và chữa cháy theo quy định

	43
	Điều 46
	Vi phạm quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

	
	
	
	Đề nghị quy định phù hợp mức tiền xử phạt đối với một số loại hình cá nhân kinh doanh nhỏ, lẻ như Gas, Nhà nghỉ, Khách sạn tư nhân…

	
	
	C07
	Đề nghị giảm mức phạt

	
	
	
	Mức phạt chưa hợp lí, cần phân định giữa các hành vi.

	
	
	
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “Vi phạm quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc “tuy nhiên những vi phạm trong điều này mang tính chất chung chung, không quy định cụ thể rõ ràng đối với các đối tượng thuộc diện mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Mặt khác đối với các đơn vị bán bảo hiểm thì công tác quản lý và thực hiện các chế tài đối với cơ quan bảo hiểm thì lực lượng Cảnh sát PCCC gặp nhiều khó khăn.

	
	Khoản 1
	C07
	Đề nghị bỏ

	
	Khoản 2
	
	

	
	
	
	Cần tách riêng hình thức phạt tiền đối với đơn vị mua bảo hiểm và đơn vị bán bảo hiểm, trong đó giảm nhẹ mức phạt tiền đối với đơn vị mua bảo hiểm.

	
	
	
	Bổ sung quy định về việc xử phạt đối với cơ sở kinh doanh bảo hiểm khi từ chối bán bảo hiểm cháy nổ cho các cơ sở đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết để được mua bảo hiểm theo quy định của pháp luật (Khoản 2 Điều 15 Nghị định 130/2006/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 3 Thông tư liên tịch số 214/2013/TTLT-BTC-BCA và Khoản 3 Điều 12 Thông tư 220/2010/TT-BTC)

	
	Điểm a
	
	Giảm mức phạt

	
	
	
	Mức phạt cao đối với các cơ sở vừa và nhỏ.

	44
	Điều 47
	Vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ tại hộ gia đình

	
	
	CAT Đồng Tháp
	Quy định xử phạt hành vi vô ý gây cháy khó thực hiện do khi xảy ra cháy tại các hộ gia đình thì tài sản bị cháy hoàn toàn, một số hộ nghèo (Bổ sung phạt cảnh cáo).

	
	
	CAT Long An
	Việc xác định thiệt hại do cháy, nổ gây ra, để làm căn cứ xử lý chỉ dựa vào lời khai cùa những người bị thiệt hại đề nghị quy định cụ thể việc xác định giá tài sàn thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

	
	Khoản 1
	
	

	
	
	
	Bỏ cụm từ “chưa gây thiệt hại”.

	45
	Điều 48
	Vi phạm trong việc để xảy ra cháy, nổ

	
	
	
	Hướng dẫn cụ thể về việc xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để có chế tài xử lý phù hợp (xử phạt tổ chức bằng 2 lần xử phạt cá nhân). Trách nhiệm của bên thứ 3 – bảo hiểm cháy nổ.

	
	
	
	Việc xác định thiệt hại do cháy, nổ gây ra, để làm căn cứ xử lý chỉ dựa vào lời khai cùa những người bị thiệt hại đề nghị quy định cụ thể việc xác định giá tài sàn thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

	
	
	
	Trường hợp để xảy ra cháy do lỗi vô ý, mang tính chất khách quan (ví dụ phương tiện giao thông cơ giới) nếu xử phạt VPHC thì không hợp lý

	
	Khoản 6
	
	Đề nghị cần chia mức độ thiệt hại thành các mức để quy định mức tiền phạt tương ứng với thiệt hại.

	
	
	
	Giảm mức phạt (10.000.000đ đến 15.000.000 đ).

	
	
	Mục 4
	Vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình

	46
	Điều 49
	Hành vi xâm hại sức khỏe thành viên gia đình

	
	
	CATP Hải Phòng
	Khoản 1 Điều 49 quy định “Phạt tiền từ 1.000.000đ đến 1.500.000đ đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình”; Điểm a Khoản 2 quy định “Phạt tiền từ 1.500.000đ đến 2.000.000đ đối với hành vi sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình”. Điểm e Khoản 3 Điều 5 quy định “Phạt tiền từ 2.000.000đ đến 3.000.000đ đối với hành vi xâm hại hoặc thuê người xâm hại đến sức khỏe người khác”. Đề nghị nghiên cứu lại mức phạt tiền đối với các hành vi trên cho phù hợp.

	47
	Điều 51
	Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình

	
	Khoản 1
	
	Khó áp dụng trong thực tế do các thành viên không tố cáo. Hoặc nếu bị phạt sẽ đồng thời khiến các thành viên trong gia đình mâu thuẫn, nguy cơ ảnh hưởng đến AN TT.

	48
	Điều 54
	Vi phạm quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng

	
	
	
	Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc thực hiện nghĩa vụ đóng góp, nuôi dưỡng theo quy định”.

	49
	Điều 60
	Hành vi cố ý không ngăn chặn, báo tin hành vi bạo lực gia đình và cản trở việc ngăn chặn, báo tin, xử lý hành vi bạo lực gia đình

	
	Khoản 1
	
	

	
	Điểm a
	CAT Thanh Hóa, CAT Hà Nam
	Không có căn cứ xác định thế nào là hậu quả nghiêm trọng dẫn đến khó khăn trong xử lý. 

	50
	Điều 63
	Hành vi lợi dụng hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình để trục lợi

	
	Khoản 1
	
	

	
	Điểm a
	
	Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc trả lại số lợi bất chính thu được”.

	51
	Điều 65
	Vi phạm quy định về quyết định cấm tiếp xúc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

	
	
	
	Quy định Chủ tịch ủy ban nhân dân xã có quyền ra quyết định cấm tiếp xúc. Thực tế hành vi này không thực hiện được vì thẩm quyền ra quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã nhưng khi thực hiện giao cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nên không khả thi trên thực tế.

	
	
	Chương III
	THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

	52
	Điều 66
	Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân

	
	
	C04, CAT Vĩnh Long, CAT An Giang, CAT Bến Tre, CAT Hà Tĩnh, CAT Hà Nam, CAT Bắc Kạn
	Sửa đổi, bổ sung thẩm quyền xử phạt cho phù hợp với các văn bản mới được ban hành

	
	
	C07
	- Bỏ một số chức danh hiện không còn hoặc không có theo tổ chức bộ máy mới của ngành Công an: Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy; Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn trên sông thuộc Công an cấp tỉnh; Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các quận, huyện thuộc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.
- Bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC đối với thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân, cụ thể: Chánh thanh tra Bộ; Chánh thanh tra Cục Cảnh sát PCCC và CNCH; Chánh thanh tra Công an tỉnh; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành; Thanh tra viên hoặc người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành theo quy định tại Điều 46 Luật Xử lý VPHC.

	
	Khoản 2
	
	

	
	
	
	

	
	Khoản 4
	
	

	
	
	A03
	Bổ sung thẩm quyền xử phạt của Trưởng phòng Phòng Quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Cục An ninh chính trị nội bộ

	
	
	
	Quy định cụ thể chức danh có thẩm quyền xử phạt

	
	
	
	Bổ sung quy định thẩm quyền xử phạt cho Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông thuộc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

	
	
	
	Bỏ thẩm quyền của Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn trên sông thuộc Công an cấp tỉnh và bổ sung thẩm quyền Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông thuộc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh

	
	
	
	Bổ sung quy định thẩm quyền xử phạt của Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh, thành phố trực thuộc TW (QĐ số 5973/QĐ-X11 ngày 10/6/2014)

	
	Khoản 5
	
	Bổ sung thẩm áp dụng hình thức xử phạt trục xuất đối với “Giám đốc Cảnh sát PC&CC các tỉnh”.

	
	Khoản 6
	
	

	
	
	A03
	Sửa “Cục trưởng Cục An ninh thông tin, truyền thông” thành “Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ”

	
	
	A04
	Nhập 03 đầu mối cũ: Cục trưởng các Cục: An ninh Tài chính, tiền tệ, đầu tư; An ninh kinh tế tổng hợp; An ninh nông nghiệp, nông thôn thành 01 đầu mối: Cục trưởng Cục An ninh kinh tế

	
	
	A05
	Đề nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

	
	Điều 68
	Thẩm quyền xử phạt hành chính của các cơ quan khác
	

	
	
	Bộ Quốc phòng
	Điều 68 quy định Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển xử phạt những hành vi quy định tại Chương II của Nghị định này theo chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi, lĩnh vực mình quản lý là chưa hợp lý. Bởi vì, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển có chức năng chủ trì, duy trì ANTT khu vực biên giới, trên biển nên cần quy định Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển được xử phạt vi phạm hành chính đối với mọi hành vi vi phạm quy định tại Chương II trên địa bàn thuộc quyền quản lý. Đồng thời, đề nghị phân định thẩm quyền xử phạt đối với từng hành vi cụ thể

	
	
	Bộ Tài chính
	Quy định mức phạt cụ thể đối với các chức danh trong lực lượng Hải quan như quy định tại Điều 42 Luật Xử lý vi phạm hành chính và Điều 19 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của  Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

	53
	Điều 69
	Thẩm quyền xử phạt hành chính của Thanh tra, Quản lý thị trường

	
	
	
	Điều 69 đang hạn chế tối đa thẩm quyền xử phạt của lực lượng thanh tra chuyên ngành, không phù hợp với Điều 46 Luật xử lý vi phạm hành chính.

	
	Điều 70
	Nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt

	
	
	A03
	Quy định thời hạn gửi Quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành trong 02 ngày là khó thực hiện vì số lượng quyết định xử phạt rất nhiều, có những trường hợp khó xác định địa chỉ (không có nơi cư trú ổn định, không có mặt tại địa phương, không ở tại nơi đăng ký địa chỉ thường trú…)

	
	
	CAT Bắc Giang
	Đề nghị phân định thẩm quyền xử phạt VPHC

	54
	Điều 71
	Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

	
	Khoản 2
	
	Quy định còn chung chung
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